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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Huế 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông  R Mah In ( Ama Ka) và ông Phan Văn 

Hoè 

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Tấn Duy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Krông Bông. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông 

Bông, Đắk Lắk:  Bà Phạm Thị Thanh – Kiểm sát viên 

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông 

Bông, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 

64/2022/TLST-HNGĐ, ngày 01/4/2022 về việc “ Yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  11/2022/QĐXXST-

HNGĐ ngày 20/6/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 15/2022/QĐST – 

HNGĐ ngày 07/07/2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên  đơn: Đoàn Thị C , sinh năm: 1984 ( có măt) 

Địa chỉ: Thôn QT, xã EH, KP, Đăk Lăk  

- Bị đơn: Trần Văn Đ, sinh năm: 1975 ( vắng mặt)  

Địa chỉ: Thôn A, KNĐ, KRB, Đăk Lăk  

NHẬN THẤY 



Theo đơn khởi kiện, tại bản tự khai và các buổi làm việc tại Toà án cũng 

như tại phiên toà ngày hôm nay,  chị Đoàn Thị C trình bày:  

 

Tôi và anh Trần Văn Đ là vợ chồng nhưng vào ngày 13/8/2014, vợ 

chồng tôi thoả thuận, thuận tình ly hôn theo Quyết định số 40 của Toà án nhân 

dân huyện Krông Bông, Đăk Lăk .  

Theo Quyết định này, tôi là người trực tiếp nuôi con trai tên là Trần Văn 

D, sinh năm 2005, còn giao con gái là Trần Thị Ngọc Á, sinh ngày 26/7/2009 

cho anh Trần Văn Đ trực tiếp nuôi dưỡng.  

Tuy nhiên, quá trình nuôi dưỡng con chung là Trần Thị Ngọc Á, anh 

Trần Văn Đ không quan tâm , chăm sóc con chu đáo, cháu Trần Thị Ngọc Á  

là con gái, đang tuổi dậy thì cần sự chăm sóc, bảo ban của người mẹ. Nhất là 

vấn đề học hành, vệ sinh thân thể  và thu xếp ngăn nắp công việc gia đình. 

Việc không đảm bảo vấn đề vệ sinh thân thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh 

sản của cháu sau này. Là con gái nhưng không biết thu xếp nhà cửa gọn gàng 

sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của con . Hiện nay, trên đầu cháu có rất 

nhiều chấy rận.  

Trong khi, anh Trần Văn Đ là đàn ông, chiều lại thường uống rượu, đi 

chơi đến khuya mới về để cháu Trần Thị Ngọc Á ở nhà một mình. Nhà thì cửa 

nẻo không chắc chắc, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với con gái tôi. 

Hơn nữa, anh Trần Văn Đ cũng không quan tâm đến việc học hành của con 

nên cháu Trần Thị Ngọc Á học rất yếu, thậm chí còn bị ở lại lớp, cháu đã học 

lớp 6 mà đọc còn chưa thông.   

Từ những lý do trên, để đảm bảo cho quyền lợi của con gái tôi, tôi mong 

muốn Hội đồng xét xử xem xét giải quyết cho tôi được quyền trực tiếp nuôi 

dưỡng cháu Trần Thị Ngọc Á.  

Về cấp dưỡng nuôi con: Tôi không yêu cầu Toà án giải quyết.  

Về án phí: Tôi tự nguyện chịu toàn bộ án phí theo quy định của pháp 

luật. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 02/5/2022 , anh Trần Văn Đ trình bày: 

Tôi và cô Đoàn Thị C ly hôn từ tháng 8/2014. Theo quyết định ly hôn của Toà 

án, tôi được trực tiếp nuôi dưỡng con chung là Trần Thị Ngọc Á, sinh ngày 



26/7/2009, hiện nay tôi vẫn là người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu Trần Thị 

Ngọc Á. Cháu đang học lớp 6, đáng lẽ cháu học lớp 7  nhưng do năm học 

2021 cháu ở lại lớp. Tôi làm nông nên thường sáng đi làm, chiều mới về nhà. 

Cơm nước, tôi nấu sẵn cho cháu Á. Tôi cũng cho cháu Á đi học thêm nhưng 

cháu tiếp thu hạn chế nên năm học 2021 cháu ở lại lớp. Vào năm học 2021 – 

2022, do dịch Covid nên cháu phải học online nên tôi có mua cho cháu 01 

chiếc điện thoại di động để cháu tiện học bài. Hiện nay cháu Á ở với tôi rất 

tốt. Mặc dù tôi hay phải đi làm.  

Về nhà cửa, do điều kiện kinh tế khó  khăn nên hiện nay tôi chưa làm 

nhà mới được mặc dù căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng tôi vẫn đóng và ngăn 

một phòng riêng cho cháu Ánh.  

Tại bản tự khai ngày 04/4/2022, cháu Trần Thị Ngọc Á trình bày: Cháu 

có nguyện vọng được ở với mẹ vì cha cháu thường đi làm cả ngày và hay uống 

rượu, việc cơm nước của cháu, cháu tự lo liệu nên cháu rất sợ. Cha cháu không 

chỉ bảo cháu học bài nên cháu học rất yếu và ở lại lớp. Cháu muốn được ở với 

mẹ để mẹ bảo ban, chăm sóc cháu và anh hai chỉ dạy cháu học bài. Năm nay 

, anh hai đang học lớp 11. 

Tại biên bản xác minh ngày 02/5/2022 tại địa phương, được biết : Anh 

Trần Văn Đ làm nông thu nhập tạm đủ sống, đã ly hôn vợ và đang nuôi con 

gái Trần Thị Ngọc Á, hộ anh Đ là hộ nghèo của địa phương. Do anh Đ làm 

nông nên buổi tối thường uống rượu nhưng chưa bao giờ gây mất trật tự tại 

địa phương. Anh Đ có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất thương yêu cháu Trần 

Thị Ngọc Á , chăm lo cho cháu Á đi học và đáp ứng các điều kiện tối thiểu 

mà cháu Á cần.   

Tại biên bản xác minh ngày 03/5/2022 với giáo viên chủ nhiệm của 

cháu Trần Thị Ngọc Á, được biết: Em Trần Thị Ngọc Á có học lực yếu một 

số môn, chủ yếu là các môn tự nhiên, khả năng tiếp thu bài của em Á rất chậm, 

mặc dù nhà trường cũng đã liên hệ với phụ huynh nhưng học lực của em Á 

không tiến triển. Năm học 2020-2021, em Á ở lại lớp. Mặc dù ở lại lớp nhưng 

năm nay học lực của em Á cũng xếp loại yếu. Về vệ sinh của em Á, trên đầu 

em Ánh có rất nhiều chấy nhưng vừa qua, em về ở với mẹ thì đến nay đã đỡ.  



Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông 

tham gia phiên toà phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án theo đúng thẩm 

quyền, xác định mối quan hệ tranh chấp, những người tham gia tố tụng đúng, 

đủ; tiến hành thu thập chứng cứ, hoà giải, tống đạt các văn bản tố tụng cho 

người tham gia tố tụng, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu 

Thẩm phán đã chấp hành đúng với quy định tại Điều 48 BLTTDS và tiến hành 

các hoạt động tố tụng khác khi giải quyết vụ án theo đúng quy định của 

BLTTDS; Đối với thành phần Hội đồng xét xử  không có thành viên nào thuộc 

trường hợp phải thay đổi, việc hỏi tại phiên tòa, thời hạn xét xử cũng như thủ 

tục tống đạt được đảm bảo đúng các quy định của BLTTDS về phiên toà sơ 

thẩm. 

Về nội dung: Qua lời trình bày của các đương sự và các tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng: Chị Đoàn Thị C và anh Trần Văn Đ đã 

thuận tình ly hôn theo Quyết định số 40 ngày 13/8/2014 của Toà án nhân dân 

huyện Krông Bông, Đăk Lăk . Theo Quyết định này, chị Đoàn Thị C là người 

trực tiếp nuôi con trai tên là Trần Văn D, sinh năm 2005, còn giao con gái là 

Trần Thị Ngọc Á, sinh ngày 26/7/2009 cho anh Trần Văn Đ trực tiếp nuôi 

dưỡng.  

Quá trình nuôi dưỡng con gái Trần Thị Ngọc Á, vì công việc và vì giới 

tính, nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng con gái Trần Thị Ngọc Á của anh Trần 

Văn Đ còn nhiều hạn chế, cháu Trần Thị Ngọc Á có học lực yếu, thậm chí ở 

lại lớp. Việc vệ sinh thận thể cũng không được quan tâm, chỉ bảo , cháu Trần 

Thị Ngọc Á có chấy trên đầu. Hiện nay, cháu Trần Thị Ngọc Á đang tuổi dậy 

thì nên việc vệ sinh thân thể cần được đảm bảo .  

Để đảm bảo quyền lợi của người con chưa thành niên. Đề nghị Hội đồng 

xét xử giao con chung là  Trần Thị Ngọc Á cho chị Đoàn Thị C trực tiếp nuôi 

dưỡng.  

Về cấp dưỡng nuôi con: Chị  Đoàn Thị C không yêu cầu Toà án giải quyết 

. Vì vậy, không đặt ra để giải quyết.   

Về án phí: Chị  Đoàn Thị C tự nguyện chịu toàn bộ án phí Hôn nhân và 

gia đình sơ thẩm là phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị Hội 



đồng chấp nhận . 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày 

và xác nhận của đương sự trước phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

xem xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Chị  Đoàn Thị C yêu cầu Tòa án giải quyết “ Yêu 

cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con ” với anh Trần Văn Đ. Anh Trần Văn Đ 

có hộ khẩu thường trú tại thôn Thôn A, KNĐ,  huyện KRB, Đăk Lăk. Do vậy, 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Krông Bông 

theo quy định tại khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

* Về tố tụng: Tại phiên tòa ngày hôm nay, anh Được không đến tham 

dự phiên tòa nhưng đây là lần thứ hai phiên toà được mở. Do vậy, căn cứ vào 

Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân 

dân huyện Krông Bông, Đăk Lăk vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về nội dung vụ án: Chị Đoàn Thị C và anh Trần Văn Đ đã thuận 

tình ly hôn theo Quyết định số 40 ngày 13/8/2014 của Toà án nhân dân huyện 

Krông Bông, Đăk Lăk . Theo Quyết định này, chị Đoàn Thị C là người trực 

tiếp nuôi con trai tên là Trần Văn D, sinh năm 2005, còn giao con gái là Trần 

Thị Ngọc Á, sinh ngày 26/7/2009 cho anh Trần Văn Đ trực tiếp nuôi dưỡng.  

Quá trình nuôi dưỡng con gái Trần Thị Ngọc Á, vì công việc và vì giới 

tính, nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng con gái Trần Thị Ngọc Á của anh Trần 

Văn Đ còn nhiều hạn chế, cháu Trần Thị Ngọc Á có học lực yếu, thậm chí ở 

lại lớp. Cháu Trần Thị Ngọc Á hiện nay đang trong độ tuổi dậy thì nên cần có 

sự quan tâm, chỉ bảo của người mẹ nhất là vấn đề vệ sinh thân thể để đảm bảo 

sức khoẻ sinh sản của cháu sau này.  

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của người con chưa thành niên nên cần giao 

con chung là  Trần Thị Ngọc Á cho chị Đoàn Thị C trực tiếp nuôi dưỡng.  

Về cấp dưỡng nuôi con: Chị  Đoàn Thị C không yêu cầu Toà án giải quyết 

. Vì vậy, không đặt ra để giải quyết.   

Về án phí: Chị  Đoàn Thị C tự nguyện chịu toàn bộ án phí Hôn nhân và 



gia đình sơ thẩm là phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 48;  Điều 227; Điều 228; Điều 271; Điều 273; Điều 278 và 

khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự;  

- Áp dụng các Điều 82, Điều 83 và 84 Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Áp dụng điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

[1]. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Đoàn Thị C về việc: Yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: Giao con chung là Trần Thị 

Ngọc Á, sinh ngày 26/7/2009 cho chị Đoàn Thị C trực tiếp nuôi dưỡng.  

Người trực tiếp nuôi dưỡng con và các thành viên trong gia đình không 

được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con.  

[2]. Về cấp dưỡng nuôi con: Chị Đoàn Thị C không yêu cầu Toà án giải 

quyết . Vì vậy, không đặt ra để giải quyết.   

[3] Về án phí: Chị  Đoàn Thị C tự nguyện  chịu 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm. Được khấu trừ vào số tiền 

300.000đ mà chị  Đoàn Thị C đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai số 0013071 

ngày 30/3/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Bông.  

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Bị đơn vắng mặt tại phiên toà được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công 

khai. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND H. Krông Bông; 

- Chi cục THADS; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 



- Các đương sự; 

- UBND xã Khuê Ngọc Điền; 

- Lưu HS, VP. 
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